
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM  
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 

CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh 

thực phẩm 

nông, lâm, thủy 

sản 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Sở An toàn thực 

phẩm (Địa chỉ: 18 

Cách Mạng Tháng 

Tám, phường Bến 

Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

700.000 

đồng/lần/cơ sở. 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 

6 năm 2010. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 

năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 

năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 

của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp.  

- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2018-tt-btc-sua-doi-thong-tu-285-2016-tt-btc-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-383145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-285-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-cong-tac-thu-y-322348.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-286-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-trong-nong-nghiep-334914.aspx


 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn 

thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Quyết định số 4768/QĐ-BNN-CCPT ngày 25 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố TTHC Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 

1 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày 

Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở An toàn 

thực phẩm (thứ tự B.2). 

- Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 

năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 4768/QĐ-BNN-CCPT ngày 25 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 
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